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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế tuyển chọn Giải thưởng Chất lượng Việt Nam

_____________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số

điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003;

Căn cứ Quyết định số 1352/QĐ-TĐC ngày 5/8/1995 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa

học và Công nghệ) về Giải thưởng Chất lượng;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế tuyển chọn Giải thưởng Chất lượng Việt Nam".

Quy chế này được áp dụng để tuyển chọn và trao tặng Giải thưởng Chất lượng Việt Nam cho các doanh nghiệp tham dự Giải

thưởng Chất lượng Việt Nam từ năm 2004.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 47/2001/QĐ-

BKHCNMT ngày 15/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc

ban hành Quy chế tuyển chọn Giải thưởng Chất lượng Việt Nam.

Điều 3. Các ông Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chánh Văn phòng, Giám đốc Sở Khoa học và

Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phổ biến và tổ chức thi hành

Quyết định này./.

 

QUY CHẾ

TUYỂN CHỌN GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 19/2004 /QĐ-BKHCN

ngày 14 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thưởng Chất lượng Việt Nam (sau đây viết tắt là GTCLVN) được xét tặng hàng năm cho các doanh nghiệp có

thành tích nổi bật trong việc xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chí của GTCLVN.

Giải thưởng Chất lượng Việt Nam gồm 02 loại:

Giải Vàng Chất lượng Việt Nam;

Giải thưởng Chất lượng Việt Nam.
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Điều 2. Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định trao tặng GTCLVN cho doanh nghiệp trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Quốc gia

về GTCLVN (sau đây gọi là Hội đồng Quốc gia) và Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

1. GTCLVN được xét tặng cho các doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào tổng số điểm đạt

được theo các tiêu chí của GTCLVN quy định tại Chương II của Quy chế này và không hạn chế về số lượng doanh nghiệp tham

gia theo 4 loại hình doanh nghiệp sau đây:

a. Doanh nghiệp sản xuất lớn;

b. Doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ;

c. Doanh nghiệp dịch vụ lớn;

d. Doanh nghiệp dịch vụ vừa và nhỏ.

2. Giải Vàng chất lượng Việt Nam (sau đây viết tắt là Giải Vàng CLVN) được xét tặng cho các doanh nghiệp xuất sắc nhất theo

tuyển chọn của Hội đồng Quốc gia trong số các doanh nghiệp đạt GTCLVN. Giải Vàng CLVN có số lượng tối đa là 6 giải, bao

gồm:

a. 02 giải đối với doanh nghiệp sản xuất lớn;

b. 02 giải đối với doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ;

c. 01 giải đối với doanh nghiệp dịch vụ lớn;

d. 01 giải đối với doanh nghiệp dịch vụ vừa và nhỏ.

Điều 3. Việc tuyển chọn GTCLVN được tiến hành theo 2 cấp: cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp sơ tuyển) và cấp

quốc gia (cấp chung tuyển). Hoạt động của Hội đồng tuyển chọn GTCLVN các cấp được quy định tại Chương III của Quy chế

này.

Điều 4. Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ xét tuyển các doanh nghiệp đăng ký tham dự GTCLVN theo Quy chế này. Đối với doanh

nghiệp đã được tặng Giải Vàng CLVN và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen thì sau 3 năm mới được tham gia lại.

CHƯƠNG II

CÁC TIÊU CHÍ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG

Điều 5. Việc đánh giá xét tặng GTCLVN được căn cứ vào hoạt động quản lý các hệ thống chất lượng thực tế và hiệu quả đạt

được của doanh nghiệp tham dự trên cơ sở 7 tiêu chí sau đây:

1. Vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp;

2. Hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp;

3. Định hướng khách hàng và thị trường của doanh nghiệp;

4. Thông tin và phân tích hoạt động của doanh nghiệp;

5. Phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp;

6. Quản lý các quá trình hoạt động của doanh nghiệp;

7. Kết quả hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp.

Các tiêu chí trên được đánh giá với từng loại hình doanh nghiệp tham dự giải và theo phương pháp chuyên gia đánh giá, cho

điểm. Tổng số điểm tối đa của các tiêu chí là 1000 điểm. Doanh nghiệp được xét tặng GTCLVN phải có số điểm từ 600 điểm trở

lên. Doanh nghiệp được xét tặng Giải Vàng CLVN phải có số điểm từ 800 điểm trở lên. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất

lượng quy định và hướng dẫn cụ thể nội dung các tiêu chí trên cùng với thang điểm cho từng hạng mục của tiêu chí.

CHƯƠNG III

HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

Điều 6. Hội đồng Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Tổng cục

trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Số lượng thành viên Hội đồng gồm từ 9 đến 11 thành viên là đại diện của

các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan. Hội đồng gồm Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và các ủy viên.


